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STT SBD Họ và tên Ngày sinh Giới tính Lớp Họ tên và SBD trên Azota
1 110001 Hồ Văn An 12/12/2004 Nam 11A4 Hồ Văn An 110001
2 110002 H Ánh Kbin 29/09/2005 Nữ 11A4 H Ánh Kbin 110002
4 110003 Y Bhim H'long 28/02/2003 Nam 11A4 Y Bhim H'long 110003
3 110004 Giàng Thị Chi 01/06/2003 Nữ 11A4 Giàng Thị Chi 110004
6 110005 Nông Văn Dậu 03/07/2002 Nam 11A4 Nông Văn Dậu 110005
5 110006 H Duly Hdruế 17/08/2005 Nữ 11A4 H Duly Hdruế 110006
7 110007 Thào Thị Dung 23/05/2005 Nữ 11A4 Thào Thị Dung 110007
8 110008 Diệp Phi Đại 18/04/2003 Nam 11A4 Diệp Phi Đại 110008
9 110009 Nông Văn Điệp 19/06/2005 Nam 11A4 Nông Văn Điệp 110009

10 110010 Lê Ngọc Giang 13/07/2005 Nam 11A4 Lê Ngọc Giang 110010
11 110011 Y Gôn - Bdap 26/10/2004 Nam 11A4 Y Gôn - Bdap 110011
12 110012 H Hảo Pang Tăih 01/07/2005 Nữ 11A4 H Hảo Pang Tăih 110012
13 110013 Y Hải Êban 04/11/2005 Nam 11A4 Y Hải Êban 110013
14 110014 Y Hải Nao Dlei 30/07/2005 Nam 11A4 Y Hải Nao Dlei 110014
15 110015 H Hen-Kjiê 01/02/2004 Nữ 11A4 H Hen-Kjiê 110015
16 110016 Hoàng Thị Hiền 26/10/2003 Nữ 11A4 Hoàng Thị Hiền 110016
17 110017 Thào Thị Hiền 01/06/2004 Nữ 11A4 Thào Thị Hiền 110017
18 110018 Hà Minh Hoàng 04/07/2005 Nam 11A4 Hà Minh Hoàng 110018
19 110019 Vù Thị Lan 16/09/2005 Nữ 11A4 Vù Thị Lan 110019
20 110020 Y Luk Brung 11/06/2005 Nam 11A4 Y Luk Brung 110020
21 110021 H Ly Kbin 10/11/2002 Nữ 11A4 H Ly Kbin 110021
22 110022 Ma Văn Dỉa 20/05/2002 Nam 11A4 Ma Văn Dỉa 110022
23 110023 H Ngoây Bkrông 10/08/2005 Nữ 11A4 H Ngoây Bkrông 110023
24 110024 Bùi Thị Nguyên 02/04/2005 Nữ 11A4 Bùi Thị Nguyên 110024
27 110025 H Nuač Đier 15/07/2004 Nữ 11A4 H Nuač Đier 110025
25 110026 Hoàng Thị Kim Oanh 05/09/2005 Nữ 11A4 Hoàng Thị Kim Oanh 110026
26 110027 Trương Văn Pá 10/11/2005 Nam 11A4 Trương Văn Pá 110027
28 110028 Y Quyến Pang Ting 03/11/2003 Nam 11A4 Y Quyến Pang Ting 110028
29 110029 Y Sep Jiê 10/02/2005 Nam 11A4 Y Sep Jiê 110029
30 110030 Sùng Thị Sinh 03/09/2004 Nữ 11A4 Sùng Thị Sinh 110030
31 110031 Sùng A Sự 20/01/2003 Nam 11A4 Sùng A Sự 110031
32 110032 Vừ Thị Thanh 22/02/2004 Nữ 11A4 Vừ Thị Thanh 110032
33 110033 H Thu - Knul 25/05/2004 Nữ 11A4 H Thu - Knul 110033
34 110034 H Tiểu Bdap 17/04/2003 Nữ 11A4 H Tiểu Bdap 110034
35 110035 Vừ Văn Tịnh 25/08/2003 Nam 11A4 Vừ Văn Tịnh 110035
36 110036 Thào Thị Tông 01/06/2004 Nữ 11A4 Thào Thị Tông 110036
37 110037 Hoàng Thị Trăng 23/11/2005 Nữ 11A4 Hoàng Thị Trăng 110037
38 110038 Phùng Thị Bích Trâm 23/11/2005 Nữ 11A4 Phùng Thị Bích Trâm 110038
39 110039 H Uyt Kjiê 08/08/2005 Nữ 11A4 H Uyt Kjiê 110039
40 110040 H Uyt-Buôn Yă 06/07/2003 Nữ 11A4 H Uyt-Buôn Yă 110040
41 110041 Ma Thị Ương 29/03/2005 Nữ 11A4 Ma Thị Ương 110041
42 110042 Vừ Thị Vang 28/02/2005 Nữ 11A4 Vừ Thị Vang 110042



STT SBD Họ và tên Ngày sinh Giới tính Lớp Họ tên và SBD trên Azota
43 110043 Hầu Thị Vân 02/11/2005 Nữ 11A4 Hầu Thị Vân 110043
44 110044 H Vơ Bkrông 26/02/2005 Nữ 11A4 H Vơ Bkrông 110044
45 110045 Hoàng Đức Vũ 07/08/2005 Nam 11A4 Hoàng Đức Vũ 110045
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